
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIJAGO VIỆT NAM

0108480760

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

2. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Nhóm này gồm:
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong siêu thị, bán nhiều loại hàng 
hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ 
trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, 
màn;
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; 

4789

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIJAGO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIJAGO VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: VIJAGO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày, dép 1520

16. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động nhồi bông thú. 

3290

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

21. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100
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1.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

25. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

26. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

27. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

28. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

31. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Nhóm này gồm:
Sản xuất búp bê, đồ chơi, như búp bê hoàn chỉnh, các bộ phận 
của búp bê, quần áo búp bê, phần chuyển động, đồ chơi, trò 
chơi (gồm cả điện), xe đạp trẻ con (trừ xe đạp bằng kim loại và 
xe ba bánh).
Cụ thể:
- Sản xuất búp bê và quần áo, phụ kiện cho búp bê;
- Sản xuất đồ chơi động vật;
- Sản xuất đồ chơi có bánh xe được thiết kế để cưỡi, bao gồm 
xe đạp và xe ba bánh;
- Sản xuất dụng cụ đồ chơi âm nhạc;
- Sản xuất các chi tiết cho hội chợ vui chơi, trên bàn hoặc trong 
phòng;
- Sản xuất bài tây;
- Sản xuất bàn để chơi trò bắn đạn, chơi xu, bi-a, bàn đặc biệt 
cho casino...
- Sản xuất trò chơi điện tử: video giải trí, cờ...
- Sản xuất kiểu thu nhỏ và kiểu tái tạo tương tự, tàu điện điện 
tử, bộ xây dựng...
- Sản xuất trò chơi câu đố... 

3240(Chính)

32. Bán buôn tổng hợp
( Trừ hoạt động nhà nước cấm) 

4690

33. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

34. In ấn 1811

35. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN MẠNH

P1403 Nhà C3 
TDP số 10, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 300.000.000 25,000

Tổng số 25.000 300.000.000 25,000

0010730116
34

2 LÊ CÔNG 
BẮC

Tiểu khu 2, Thị 
Trấn Đồng Lê, 
Huyện Tuyên 
Hoá, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 120.000.000 10,000

Tổng số 10.000 120.000.000 10,000

C2636672

3 DƯƠNG THỊ 
VƯỢNG

Cụm 8, Xã Phụng 
Thượng, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.200 120.000.000 10,000

Tổng số 1.200 120.000.000 10,000

0011880015
48

4 VŨ HỮU THẾ Số 25 ngõ 40 phố 
Cự Lộc, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 300.000.000 25,000

Tổng số 25.000 300.000.000 25,000

0330870028
16

5 NGUYỄN THỊ 
MINH HẰNG

P1403 Nhà C3 
TDP số 10, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 120.000.000 10,000

Tổng số 10.000 120.000.000 10,000

0011760123
40

6 NGUYỄN THỊ 
MINH NGỌC

Thôn Phú Đa, Xã 
Đức Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 120.000.000 10,000

Tổng số 10.000 120.000.000 10,000

0011900035
54

7 CAO ĐÌNH 
TÙNG

Đội 4, Thôn Cẩm 
Trung, Xã Hoằng 
Tân, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 120.000.000 10,000

Tổng số 10.000 120.000.000 10,000

173570267

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001190003554
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ

19/10/1990 Kinh Việt Nam

15/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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